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     Trường Tiểu học Hòa  Định Tây                                                    Năm học: 2024- 2025                                                                                                                                                      

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 35
TUẦN :…35…Từ  ngày 12/ 05  đến ngày  16/ 05 / 2025
	Thứ
	Ngày
	Môn
	Số tiết chương trình
	Tên bài dạy

	2
	SÁNG- CHIỀU
	HĐTN
	103
	- Hội diễn Đài sen dâng Bác 

	
	
	TV
	409
	- TĐ Bài:Ôn tập cuối năm (Luyện tập) (t1)

	
	
	TV
	410
	- TĐ: Bài:Ôn tập cuối năm (Luyện tập) (t2)

	
	
	TNXH
	69
	- Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái đất và bầu trời (t1)

	
	
	ĐĐ
	35
	- Ôn tập kiểm tra cuối HKII

	
	
	
	
	

	3
	SÁNG          CHIỀU
	TV
	411
	- Ôn tập cuối năm (Đánh giá) (t1)

	
	
	MT
	35
	- Ôn tập kiểm tra cuối HKII

	
	
	TV
	412
	- Ôn tập cuối năm (Đánh giá) (t2)

	
	
	T
	103
	- Ôn tập về thời gian

	
	
	
	
	

	
	
	TV
	413
	Ôn tập cuối năm (Đánh giá) (t3)

	
	
	GDTC
	69
	Ôn tập và đánh giá cuối năm

	
	
	HĐTN
	104
	Khi mùa hè về

	
	
	
	
	

	4
	SÁNG  

	TV
	414
	- Ôn tập cuối năm (Đánh giá) (t4)

	
	
	TV
	415
	- Ôn tập cuối năm (Đánh giá) (t5)

	
	
	T
	104
	- Bài: Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái đất và bầu trời (t2)

	
	
	TNXH
	70
	- Ôn tập và đánh giá cuối năm

	5
	SÁNG  
	TV
	416
	- Ôn tập cuối năm (Đánh giá) (t6)

	
	
	AN
	35
	- Ôn tập và kiểm tra học kì 2

	
	
	TV
	417
	- Ôn tập cuối năm (Đánh giá) (t7)

	
	
	TV
	418
	- Ôn tập cuối năm (Đánh giá) (t8)

	
	
	GDTC
	70
	- Tổng kết năm học

	6
	SÁNG

 
	TV
	419
	- Bài kiểm tra cuối năm -Bài kiểm tra (t2)

	
	
	TV
	420
	- Bài kiểm tra cuối năm -Bài kiểm tra (t1)

	
	
	T
	105
	Kiểm tra học kì 2

	
	
	HĐTN
	105
	Cháu ngoan Bác Hồ

GDNGLL: Tâm lý học đường Bài 9: ……...

	    PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                              GVCN 

Nguyễn Thị Hạnh                                                                            Trần Thị Diễm Thương
	
	
	                    
	SHL: Em học được gì về chủ đề chia sẻ hợp tác


Thứ Hai ngày 12 tháng 5 năm 2025
HĐTN
HỘI DIỄN ĐÀI SEN DÂNG BÁC
---------------------------------------------
Thứ Hai ngày 12 tháng 5 năm 2025
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP CUỐI NĂM – LUYỆN TẬP
                                                                  (2 tiết)

             I. YÊU CẦU CẦN ĐAT
          - Đọc đúng và hiểu bài Buổi học cuối năm – buổi học đầy ý nghĩa, nói về tình cảm thầy trò lưu luyến khi xa nhau.

- Làm đúng BT điền vần ui hay uy; điền chữ ng hay ngh vào chỗ trống. 

- Nghe viết khổ thơ Cả nhà đi học (34 chữ), không mắc quá 2 lỗi. 
          II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

          * GV: Bảng phụ viết khổ thơ cần nghe viết. 

          * HS:  Sách Tiếng Việt 1 .

            III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
                                                 Tiết 1

	Thời gian
	Hoạt động của Giáo viên
	Học sinh
	HĐBT

	35’
	1. HĐ Mở đầu

- HS hát

2.HĐ  Hình thành kiến thức

* Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

3.HĐ  Luyện tập thực hành

* Tập đọc(BT 1)

a) GV giới thiệu tranh minh họa bài Buổi học cuối năm

b) GV đọc mẫu. 

c) Luyện đọc từ ngữ: tíu tít, cuối năm, ngộ nghĩnh, hí húi, chiếc túi, tạm biệt, đỏ hoe, oà lên nức nở,… 

d) Luyện đọc câu

- GV: Bài có 11 câu. GV nhắc HS nghỉ hơi ở các câu dài (để đọc không bị hụt hơi):

Thầy giáo treo lên tường / những bức ảnh ngộ nghĩnh / thầy chụp chúng tôi…

e) Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn); thi đọc cả bài.
	- HS lắng nghe

- Quan sát tranh

- HS lắng nghe và đọc thầm theo

- HS luyện đọc từ ngữ (cá nhân – cả lớp)

- HS đọc tiếp nối từng câu (cá nhân / từng cặp).
- HS thi đọc bài (theo cặp, tổ).
	Giúp HS chậm
          - Đọc đúng bài: Buổi học cuối năm

	
	Tiết 2
	
	

	
	g) Tìm hiểu bài đọc 

- GV hỏi – HS trong lớp trả lời:

+ Các bạn nhỏ chuẩn bị những gì cho buổi học cuối năm? (Các bạn làm quà tặng cha mẹ. Đó là những chiếc túi bí mật…)

+ Vì sao khi tạm biệt thầy giáo, mắt bạn nào cũng đỏ hoe? Đáp án: Ý a (Vì các bạn buồn khi phải xa thầy).

+ Vì sao khi tạm biệt thầy giáo, mắt bạn nào cũng đỏ hoe? (Vì các bạn buồn khi phải xa thầy.)

+ Bài đọc nói về điều gì? (Bài đọc nói về buổi học kết thúc năm học đầy ý nghĩa, về tình cảm thầy trò lưu luyến khi xa nhau)

* Chọn chữ: ng hay ngh? (BT 2) 

- GV viết lên bảng: …ắm, ngộ …ĩnh, …ày, tràn ập. 
- Cho cả lớp đọc lại các câu văn đã điền vần hoàn chỉnh: Chúng tôi thích thú ngắm… Trong ảnh, nhìn ai cũng vui và ngộ nghĩnh. Hôm ấy là ngày tràn ngập niềm vui.
* Chọn vần: ui hay uy? (BT 3) 

- GV viết bảng: hí h…, chiếc t…, t… bận rộn, rất v… 

- Cho cả lớp đọc lại 2 câu đã hoàn chỉnh: Chúng tôi hi húi làm những chiếc túi bí mật … Tuy bận rộn nhưng chúng tôi rất vui.

4. HĐ Vận dụng, trải nghiệm

* Nghe viết (BT4) 

- GV nhắc HS chú ý những từ các em dễ viết sai, chỉ chậm từng từ ngữ cho cả lớp đọc. VD: đến lớp, mỗi ngày, thưa thầy, tình cờ, vui thay.
- Đọc lần lượt từng dòng thơ cho HS viết. 

- GV đọc, cho HS sửa lỗi.

- GV chữa bài cho HS, nhận xét chung
	- 2 HS tiếp nối nhau đọc 2 câu hỏi trong SGK và các phương án trả lời. 

- Từng cặp HS trao đổi, trả lời câu hỏi. 

- 1 HS đọc YC. 

- HS làm bài vào vở Luyện viết 1, tập hai, báo cáo kết quả.

- 1 HS làm bài trên bảng. Đáp án: hí húi, chiếc túi, tuy, rất vui.
- HS (cá nhân, cả lớp) nhìn bảng, đọc khổ thơ Cả nhà đi học.

- HS viết bài

- HS đổi bài, sửa lỗi cho nhau.
	

	
	*. HĐ Củng cố và nối tiếp 

- Nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương HS
- GV dặn HS về nhà đọc bài Xóm chuồn chuồn, truyện Hoàng tử ếch để chuẩn bị cho bài kiểm tra Đọc thành tiếng.
	
	


    IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TN-XH :
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (tiết 1)

        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

          Ôn lại nội dung đã học về chủ đề Trái Đất và bầu trời.

 
- Thu thập thông tin và trình bày thông tin về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết. 

- Vận dụng kiến thức về hiện tượng thời tiết để đưa ra cách ứng xử phù hợp. 
          II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

          * GV: - Một số tranh ảnh hoặc video clip về bầu trời ban ngày và ban đêm, hiện tượng thời tiết 

 
* HS: - Tranh ảnh về bầu trời ban ngày và ban đêm, hiện tượng thời tiết (do HS sưu tầm theo nhóm). 


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Tiết 1 Em đã học được gì về bầu trời ban ngày, ban đêm và thời tiết?
	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	35’
	1. HĐ Mở đầu

- Cho HS nghe nhạc và hát theo lời bài hát Bầu trời xanh

- Giới thiệu bài
	- Hát theo nhạc 

​
	Giúp HS chậm:

Ôn lại nội dung đã học về chủ đề Trái Đất và bầu trời.

	
	2. HĐ Hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Thi đặt câu hỏi về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện thượng thời tiết 

* Mục tiêu 

- Củng cố các kiến thức về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết. 

- Rèn luyện kĩ năng đặt câu hỏi về các hiện tượng tự nhiên. 
	
	

	
	* Cách tiến hành

 - GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm.

- GV tổ chức hoạt động chung cả lớp: 

GV nêu tình huống: Ví dụ một bạn mới đi du lịch ở nước ngoài hoặc ở một tỉnh, thành phố khác, HS sẽ cần đặt các câu hỏi cho bạn để tìm hiểu về thời tiết ở nơi đó. 


	- Nhóm trưởng chỉ định các bạn trong nhóm luân phiên đặt câu hỏi về bầu trời ban ngày, ban đêm và các hiện tượng thời tiết. 
	

	
	3. HĐ Luyện tập thực hành

Hoạt động 2: Sưu tầm và giới thiệu với các bạn hình ảnh về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết

 * Mục tiêu

 - Củng cố lại kiến thức về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết. 

- Rèn luyện kĩ năng thu thập thông tin và trình bày thông tin về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết.
	
	

	
	* Cách tiến hành

 - GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm. 


	- Các nhóm được giao nhiệm vụ sưu tầm tranh ảnh về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết từ tiết học trước. 

- Các nhóm sắp xếp, trưng bày tranh ảnh ở một vị trí được giao trong lớp học. Cách bố trí sản phẩm do từng nhóm tự lựa chọn sao cho đẹp, khoa học. 

- Cả lớp tham quan khu vực của từng nhóm, nghe các thành viên trong nhóm trình bày và trao đổi, thảo luận.
	

	
	*. HĐ Củng cố và nối tiếp.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	
	


     IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC:           ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 2


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:

        - Được củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà; phòng tránh tai nạn, thương tích.

        - Thực hiện được các hành vi đạo đức theo các chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi.
 .

         II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

  * GV: - Một số dụng cụ: chuông, đồ chơi

                       - Phần thưởng cho người xuất sắc

            * HS: -  Sách Đạo đức 1

         III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Thời gian
	Giáo viên
	Học sinh
	HĐBT

	35’
	1. HĐ Mở đầu

- Cho lớp cùng hát bài “Vui đến trường” Nhạc và lời: Nguyễn Văn Chung.

H:+ Bài hát nói về điều gì?

     + Em thích những điều gì ở lớp mình?

- GV dẫn dắt vào bài học
	- Hát, trả lời câu hỏi

	Giúp HS chậm:        - Được củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà; phòng tránh tai nạn, thương tích.



	
	2. HĐ Luyện tập thực hành
* Hoạt động 1: Trò chơi “Rung chuông vàng”
Mục tiêu:
- HS được củng cố nhận thức về các biểu hiện của việc quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà; phòng tránh tai nạn, thương tích.
	
	

	
	Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS thi “Rung chuông vàng” theo câu hỏi  ở mục lục 2 bảng Phụ lục.

- Thông báo Luật chơi, Cách chơi

- GV nhận xét đánh giá trò chơi và khen ngợi những HS trả lời được nhiều câu hỏi
	- HS thực hiện trò chơi
	

	
	* Hoạt động 2: Trò chơi “Phóng viên”
Mục tiêu:
- HS nêu được những việc bản thân đã thực hiện theo các chủ đề đã học: Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà, phòng tránh tai nạn, thương tích.
	
	

	
	Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS chơi trò “Phóng viên” để phỏng vấn các bạn trong lớp về việc thực hiện các chuẩn mực: Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà, phòng tránh tai nạn, thương tích.

- Câu hỏi gợi ý:

1. Bạn đã làm gì để thể hiện lễ phép với ông bà cha mẹ?

2. Hãy kể những việc bạn đã làm để chăm sóc cha mẹ?

3. Bạn đã cư xử với anh chị như thế nào?

4. Khi nhặt được của rơi, bạn đã làm cách nào để trả lại cho người bị mất?

5. Bạn đã làm gì để phòng tránh ngã?

- GV khen ngợi HS đã có nhiều việc làm tốt và nhắc nhở các em tiếp tục thực hiện các hành vi,việc làm theo các chuẩn mực: Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà, phòng tránh tai nạn, thương tích.
	- HS thực hiên trò chơi


	

	
	* Hoạt động 3: Tìm người xuất sắc

Mục tiêu:
- HS tự đánh giá việc thực hiện chuẩn mực: : Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà, phòng tránh tai nạn, thương tích.
	
	

	
	Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đến các hình bông hoa trong giỏ việc tốt của bản thân.

- GV quy đổi số hình 10 bông hoa bằng 1 hoa khen và yêu cầu HS dán hoa khen ghi tên của mình lên bảng thi đua của lớp.

- GV khen ngợi những HS có nhiều hoa khen và nhắc nhở cả lớp tiếp tục thực hiện theo các chuẩn mực đã học.
	- HS báo cáo với GV về một số hình bông hoa đã đạt được
	

	
	3. HĐ Củng cố và nối tiếp

- GV nhận xét giờ học trao phần thưởng cho HS xuất sắc

- GV yêu cầu HS đọc lại các lời khuyên sau các bài học
	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------



Thứ Ba ngày 13 tháng 5 năm 2025
TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐÁNH GIÁ (tiết 1, 2)
       
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 - Mỗi HS trong lớp đọc một đoạn văn, thơ khoảng 40 – 50 tiếng chứa vần đã học. 


   II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

           * GV: Thăm ghi tên bài đọc, số của đoạn cần đọc. 

           * HS: Sách Tiếng Việt 2 .
                   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	35’
	1. HĐ Mở đầu

- Tổ chức trò chơi

2. HĐ Hình thành kiến thức

* Giới thiệu bài

3. HĐ Luyện tập thực hành

- Yêu cầu mỗi HS đọc 1 đoạn văn khoảng 40 – 50 tiếng trong các bài Tập đọc đã học đọc 
- Cho HS bốc thăm từng đoạn bài: Tủ sách của Thanh, Chú gà quan trọng, Sói và dê, Ong và bướm, Hạt nắng bé con, cá và chim.
- GV nhận xét, đánh giá theo hướng khích lệ để học sinh cố gắng hơn. 

5. HĐ Củng cố và nối tiếp 

- Về nhà luyện đọc lại các bài đã học

- Nhận xét, tuyên dương
	- Tham gia chơi

- HS lên bốc thăm đọc đoạn trước lớp

- HS lắng nghe và ghi nhớ
	Giúp HSKT:
Đọc một số âm, vần, tiếng, câu theo khả năng của em.


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOÁN

ÔN TẬP VỀ THỜI GIAN



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:


- Củng cố kĩ năng xem lịch, xem đồng hồ chỉ giờ đúng, nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hàng ngày.


- Phát triên các NL toán học.



II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


* GV:- Mặt đồng hồ có thể quay được kim dài và kim ngắn.



- Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.


* HS: Bảng con, vở,...

             III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	HĐBT

	35’
	1. HĐ Mở đầu 

- Cho HS Chơi trò chơi “Đố bạn”. 

2. HĐ Hình thành kiến thức
- Giới thiệu bài

3. HĐ Luyện tập thực hành
Bài 1

- GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ: Làm thế nào em đọc được giờ trên đồng hồ?

Bài 2. 

GV khuyến khích HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:

+ Sắp xếp lại thứ tự hoạt động theo thời gian cho hợp lí.

+ Nổi về hoạt động của bản thân tại thời điểm trên mỗi đồng hồ đó.

Bài 3

Bài 4

4. HĐ Vận dụng, trải nghiệm


	- HS quay kim đồng hồ và đố bạn đọc giờ.

- HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp/nhóm bàn: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

- HS thực hiện các thao tác sau

+ Đọc giờ đúng trên mỗi đồng hồ.

+ Đọc thông tin dưới bức tranh để chọn đồng hồ thích họp với mỗi tranh vẽ.

- Nói cho bạn nghe kết quả.

- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp

a) HS quan sát tranh, quay kim ngắn trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng với hoạt động trong tranh, chẳng hạn: Buổi chiều, Mai giúp mẹ nấu cơm lúc 6 giờ nên quay kim ngắn chỉ số 6.

b) Chia sẻ với bạn: Buổi chiều, em thường làm gì lúc 6 giờ?

- Nếu có thời gian, HS có thể nêu tình huống đố bạn quay kim đồng hồ chỉ giờ tương ứng, chẳng hạn: Buổi tối, tớ đi ngủ lúc 9 giờ.

- HS chỉ vào từng tờ lịch đọc cho bạn nghe.

- HS quan sát các tờ lịch trong bài, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:

+ Ngày 2 tháng 9 là thứ năm;

+ Ngày 8 tháng 3 là thứ hai;

+ Ngày 19 tháng 5 là thứ tư;

+ Ngày 10 tháng 10 là chủ nhật.

- Nói với bạn về những sự kiện em biết gắn với những ngày nói trên.

- HS có thể liên hệ với bản thân và trả lời một trong những câu hỏi sau: Nếu không có lịch và không có đồng hồ thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Em biết những loại lịch nào? Những loại đồng hồ nào? Ngày xưa khi chưa có lịch và đồng hồ, người ta làm gì để nhận biết thời gian?
	Giúp HS chậm:
- Củng cố kĩ năng xem lịch, xem đồng hồ chỉ giờ đúng

	
	*. HĐ Củng cố và nối tiếp

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Điều đó giúp ích gì trong cuộc sống?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
	
	


     IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GDTC

THỂ THAO TỰ CHỌN

ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM…
- Khuyến khích HSKT: Mạnh dạn, tự tin tham gia xây dựng bài.
          I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

          - Tích cực tham gia các trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

          - Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện các nội dung đã học ở học kỳ 2 trong sách giáo khoa. 

             - Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

          - Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

          - Biết khẩu lệnh, cách thực hiện các nội dung đã học và tích cực tham gia tập luyện.

             II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
               + Giáo viên: Địa điểm. 
            + Học sinh: Giày thể thao




  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Giáo viên
	Học sinh
	HĐBT

	5 -7’

16-18’

3-5’

4- 5’


	1.  Phần mở đầu

a) Nhận lớp

- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

b) Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,... 

- Trò chơi “Bật qua chướng ngại vật”

2. Phần cơ bản
a) Thực hiện nội dng bài học

* Kiến thức.

- Ôn các động tác đã học ở học kỳ 2
* Luyện tập

Tập đồng loạt (2 lần 4 x 8N)

- Nhắc lại cách thực hiện các động tác đã học ở học kỳ 2

 Tập theo tổ nhóm (4 lần 4 x 8N)

- Yêu cầu Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Kiểm tra theo tổ

b) Trò chơi Thi xếp hàng”

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

3. HĐ Hoạt động nối tiếp

* Thả lỏng cơ toàn thân. 

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp

- HS khởi động.

- Tham gia chơi theo hướng dẫn GV

- HS tập luyện đồng loạt theo Gv.

- Tập luyện theo nhóm

- Từng tổ  lên trình diễn 
- Chơi theo đội hình hàng dọc

- HS thực hiện thả lỏng


	Giúp HS chậm:
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HĐTN:                         KHI MÙA HÈ VỀ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau hoạt động, HS có khả năng:

- Bày tỏ cảm xúc cá nhân với bạn bè, thầy cô khi mùa hè đến.

- Sử dụng lời nói để bày tỏ mong muốn của bản thân khi hè về.

- Thực hiện vui chơi an toàn khi nghỉ hè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
* GV: Băng, đĩa nhạc một bài hát về mùa hè (ví dụ: Bài hát Mùa hè đến - Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung)



* HS: Sách HĐTN


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HĐBT

	35’
	1. HĐ Mở đầu 

- Ổn định

- Giới thiệu bài
	- Hát

- Lắng nghe
	Giúp HS chậm:

	
	2.HĐ Hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Chia sẻ mong ước khi hè về

a. Mục tiêu

HS bày tỏ cảm xúc, mong muốn của bản thân khi hè về.
	
	

	
	b. Cách tiến hành
- Yêu cầu HS chia sẻ cặp đôi theo câu hỏi:

+ Khi mùa hè đến, bạn thường làm gì?

+ Khi nghỉ hè, tạm xa mái trường, xa bạn bè, bạn có buồn không?

+ Em muốn được làm gì trong kì nghỉ hè?


	- Một số HS chia sẻ trước lớp về mong muốn của bản thân khi hè đến.


	- Bày tỏ cảm xúc cá nhân với bạn bè, thầy cô khi mùa hè đến.



	
	c. Kết luận
Mùa hè ai cũng muốn được vui chơi và tham gia các hoạt động năng khiếu theo sở thích.
	
	

	
	3. HĐLuyện tập, thực hành

Hoạt động 2: Quan sát tranh và liên hệ thực tế

a. Mục tiêu

- HS liên hệ và tự đánh giá những hoạt động vui chơi mà bản thân mình đã tham gia trong kì nghỉ hè.

- Nhận biết được những việc nên làm và không nên làm trong kì nghỉ hè để đảm bảo vui chơi an toàn.
	
	

	
	b. Cách tiến hành
- Yêu cầu HS quan sát các tranh trong SGK và trả lời một số câu hỏi: Các bạn trong tranh đang làm gì? Việc làm đó nên làm hay không nên làm? Vì sao?

GV nhận xét và rút ra kết luận.

- GV nhấn mạnh: Mùa hè, các em được tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi, học tập khác nhau: bạn muốn được học bơi, bạn muốn đi tắm biển, bạn muốn được về quê thả diều. Chúc cho kì nghỉ hè của các em sẽ đạt được như mong muốn và các em cần lưu ý các nguyên tắc an toàn khi đi bơi, tắm biển, tắm ao, hồ, sông suối.

c. Kết luận
Mùa hè đến, HS được nghỉ học và tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích khác. Các em vừa cần chú ý đảm bảo vui chơi an toàn trong kì nghỉ hè.
	- HS quan sát các tranh trong SGK và trả lời

- Các nhóm thảo luận theo các câu hỏi:

+ Em đã thực hiện những việc làm nào giống các bạn trong các tranh trên?

+ Em cần làm gì để đảm bảo vui chơi an toàn?

+ HS bày tỏ ý kiến.
	

	
	Hoạt động 3: Cùng hát về mùa hè
a. Mục tiêu

HS trải nghiệm cảm xúc, thái độ với các nhân vật trong lời bài hát, từ đó bày tỏ cảm xúc cá nhân khi hè về.
	
	

	
	b. Cách tiến hành
- Cho HS hát theo lời bài hát Mùa hè đến (Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung)

+ Em có thích mùa hè không? Bạn nhỏ trong lời bài hát có vui khi hè về không?
	- HS hát theo lời bài hát Mùa hè đến
	

	
	c. Kết luận

Mùa hè đến, các em được nghỉ học để vui chơi, thư giãn sau một năm học tập chăm chỉ. Nhưng khi đó, cũng là lúc chúng ta tạm chia tay nhau, chia tay cô giáo cũ để vào lớp 2, tạm chia xa các bạn trước khi vào năm học mới và mỗi bạn sẽ có những cảm xúc, tâm trạng khác nhau.
	
	

	
	*. HĐ. Củng cố và nối tiếp 
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS
	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 14 tháng 5 năm 2025
TIẾNG VIỆT:
ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐÁNH GIÁ (tiết 3, 4)
       
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 - Mỗi HS trong lớp đọc một đoạn văn, thơ khoảng 40 – 50 tiếng chứa vần đã học. Ngữ liệu để đánh giá là các văn bản Vẽ ngựa, Em yêu mùa hè, Xóm chuồn chuồn. 

   II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

           * GV: Thăm ghi tên bài đọc, số của đoạn cần đọc. 

           * HS: Sách Tiếng Việt 2 .
                   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	35’
	1.HĐ Mở đầu

- Tổ chức trò chơi

2. Hình thành kiến thức

* Giới thiệu bài

3. HĐ Luyện tập thực hành

- Yêu cầu mỗi HS đọc 1 đoạn văn khoảng 40 – 50 tiếng trong các bài Tập đọc đã học đọc 
- Cho HS bốc thăm từng đoạn bài: Vẽ ngựa, Em yêu mùa hè, Xóm chuồn chuồn
- GV nhận xét, đánh giá theo hướng khích lệ để học sinh cố gắng hơn. 

5.HĐ Củng cố và nối tiếp 

- Về nhà luyện đọc lại các bài đã học

- Nhận xét, tuyên dương
	- Tham gia chơi

- HS lên bốc thăm đọc đoạn trước lớp

- HS lắng nghe và ghi nhớ
	Giúp HSKT:
Đọc một số âm, vần, tiếng, câu theo khả năng của em.


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 14 tháng 5 năm 2025

TOÁN:                                  ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


Học xong bài này. HS đạt các yêu cầu sau:


- Củng có kĩ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.


- Củng cô kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.

- Củng cô kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

          - Biết sử dụng đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét đê đo độ dài.

          - Phát triển các NL toán học.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

* GV:
Mặt đồng hồ có thể quay được kim ngắn, kim dài.


* HS: Bộ ĐD học toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian
	Giáo viên
	Học sinh
	HĐBT

	35’
	1. HĐ Mở đầu

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”

2. HĐ Hình thành kiến thức

* Giới thiệu bài

3. HĐ Thực hành, luyện tập

Bài 1

Bài 2
Bài 3
Bài 4

4. HĐ Vận dụng, trải nghiệm

Bài 5

- Khuyến khích HS tìm một bài toán thực tế liên quan đến độ dài hoặc liên quan đến thời gian.
	- HS nêu yêu cầu và mời bạn đếm theo yêu cầu, chăng hạn: Đếm từ 10 đến 18; Đếm các số tròn chục;…

a) HS quan sát đoàn tàu, tìm số còn thiếu. Đọc các số và ghi vào phiếu học tập các số còn thiếu trên các toa tàu.

b) Nêu số lớn nhất, số bé nhất trong các số trên.

a) Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài. Đổi chéo vở, kiếm tra bài và cùng nhau chữa lỗi sai nếu có.

b) HS đặt tính rồi tính. Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh được ghép thành từ những loại hình nào. Có bao nhiêu hình mỗi loại? (HS đếm từng loại hình trong tranh vẽ rồi ghi kết quả vào vở)

- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

- HS thảo luận với bạn cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra 

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

Phép tính: 30 + 35 = 65.

Trả lời: Cả hai bạn sưu tầm được 65 bức ảnh.

- HS quan sát mỗi đồng hồ, đọc giờ đúng trên mỗi đồng hồ.

- HS quay kim đồng hồ chỉ giờ đúng theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. 


	Giúp HSKT:
- Củng có kĩ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.


- Củng cô kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100

	
	*. HĐ Củng cố và nối tiếp

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?
	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TN-XH

   ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (tiết 2)

        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

          Ôn lại nội dung đã học về chủ đề Trái Đất và bầu trời.

 
- Thu thập thông tin và trình bày thông tin về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết. 

- Vận dụng kiến thức về hiện tượng thời tiết để đưa ra cách ứng xử phù hợp. 
          II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

          * GV: - Một số tranh ảnh hoặc video clip về bầu trời ban ngày và ban đêm, hiện tượng thời tiết 

 
* HS: - Tranh ảnh về bầu trời ban ngày và ban đêm, hiện tượng thời tiết (do HS sưu tầm theo nhóm). 


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

        Cần làm gì để giữ sức khoẻ trong các trường hợp thời tiết khác nhau? 
	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	35’
	1. HĐ Mở đầu

- Cho HS nghe nhạc và hát theo lời bài hát Bầu trời xanh

- Giới thiệu bài
	- Hát theo nhạc 

​
	Giúp HSKT:

	
	2. HĐ Luyện tập, thực hành

 Hoạt động 3: Trao đổi với các bạn về việc nên làm và không nên làm để sức khoẻ khi trời nắng, mưa, nóng, lạnh

 * Mục tiêu 

Củng cố, vận dụng kiến thức về việc nên làm và không nên làm để giữ sức khoẻ, đảm bảo an toàn khi trời nắng, mưa, nóng, lạnh.
	
	

	
	* Cách tiến hành

 - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, yêu cầu các nhóm trao đổi về nên làm và không nên làm để giữ sức khoẻ, đảm bảo an toàn khi trời nắng, mưa, nóng lạnh; ghi lại kết quả chung của nhóm để chia sẻ với cả lớp. 

- Sau khi các nhóm thảo luận xong, GV mời đại diện của các nhóm lên trình bày kết quả của nhóm mình, các nhóm khác góp ý, bổ sung. GV nhận xét và tuyên dương các nhóm làm tốt.
	- Các nhóm tiến hành thảo luận tìm mối quan hệ về việc nên làm và không nên làm để giữ sức khoẻ, đảm bảo an toàn khi trời nắng, mưa, nóng, lạnh.


	          Ôn lại nội dung đã học về chủ đề Trái Đất và bầu trời.



	
	3. HĐ Vận dụng, trải nghiệm

Hoạt động 4: Đóng vai xử lý tình huống 

* Mục tiêu 

Thực hành vận dụng kiến thức về việc nên làm và không nên làm để giữ sức khoẻ trong các trường hợp thời tiết khác nhau vào xử lí tình huống. 
	
	

	
	* Cách tiến hành

 - GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm.

- Sau khi các nhóm chuẩn bị xong, GV tổ chức cho các nhóm lên đóng vai xử lí tình huống. Các nhóm khác quan sát, nhận xét về phần trình bày của nhóm bạn.
	- Từng nhóm trao đổi, đưa ra ý kiến xử lí trong tình huống đã cho; đưa ra kịch bản trình bày tình huống; phân công các bạn đóng vai một bạn đóng vai bố, một bạn đóng vai bạn nhỏ trong tình huống, ngoài ra có thể có các nhân vật khác (tuỳ vào sự sáng tạo của từng nhóm).


	

	
	*. HĐ Củng cố và nối tiếp.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	
	


     IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Năm ngày 15 tháng 5 năm 2025
TIẾNG VIỆT:
ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐÁNH GIÁ (tiết 5, 6)
       
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 - Mỗi HS trong lớp đọc một đoạn văn, thơ khoảng 40 – 50 tiếng chứa vần đã học. Ngữ liệu để đánh giá là các văn bản Hoàng tử ếch. 

   II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

           * GV: Thăm ghi tên bài đọc, số của đoạn cần đọc. 

           * HS: Sách Tiếng Việt 2 .
                   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	35’
	1. HĐ Mở đầu

- Tổ chức trò chơi

2. HĐ Hình thành kiến thức

* Giới thiệu bài

3. HĐ Luyện tập thực hành

- Yêu cầu mỗi HS đọc 1 đoạn văn khoảng 40 – 50 tiếng trong các bài Tập đọc đã học đọc 
- Cho HS bốc thăm từng đoạn bài: Hoàng tử ếch.
- GV nhận xét, đánh giá theo hướng khích lệ để học sinh cố gắng hơn. 

*. HĐ Củng cố và nối tiếp 

- Về nhà luyện đọc lại các bài đã học

- Nhận xét, tuyên dương
	- Tham gia chơi

- HS lên bốc thăm đọc đoạn trước lớp

- HS lắng nghe và ghi nhớ
	Giúp HSKT:
Đọc một số âm, vần, tiếng, câu theo khả năng của em.


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------
TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐÁNH GIÁ (tiết 7)
       
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 - HS đọc đúng, hiểu và làm đúng các BT nối ghép, đọc hiểu.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


           * GV: Sách Tiếng Việt 2.
           * HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai. 


   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	35’
	1. HĐ Mở đầu

- Tổ chức trò chơi

2. HĐ Hình thành kiến thức

* Giới thiệu bài

3. HĐ Luyện tập thực hành

Phần A - Đọc

- GV hướng dẫn cách làm bài (đọc thầm từng từ ngữ, nối từng từ ngữ ở bên A với từ ngữ tương ứng ở bên B.)

- GV nêu YC của BT 2 (SGK: Đọc thầm bài thơ Gửi lời chào lớp Một, trả lời câu hỏi a và b.

Phần B - Viết

- BT 1 (Điền chữ c hay k, g hay gh?): GV nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả để điền đúng chữ c hay k, g hay gh vào chỗ trống.

*. HĐ Củng cố và nối tiếp 

- Về nhà xem Phần B (Viết)

- Nhận xét, tuyên dương
	- Tham gia chơi

- 1 HS đọc YC của BT1 (Nối đúng).

- HS đọc thầm từng từ ngữ, nối từng từ ngữ ở bên A với từ ngữ tương ứng ở bên B.

- Đọc thầm bài thơ Gửi lời chào lớp Một, trả lời câu hỏi a và b.

- HS đọc YC.

- HS nhắc quy tắc chính tả c/k, g/ gh
- Làm VBT, báo cáo kết quả

- HS lắng nghe và ghi nhớ
	Giúp HSKT:
Đọc một số âm, vần, tiếng, câu theo khả năng của em.


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GDTC:                        THỂ THAO TỰ CHỌN

TỔNG KẾT MÔN HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Yêu cầu học sinh ghi nhớ được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học trong năm học. Biết thực hiện cơ bản đúng những kỹ năng đã học.
       II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
            + GV: Địa điểm, còi phục vụ trò chơi. 
            + HS: Giày thể thao.




III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Giáo viên
	Học sinh
	HĐBT

	5 -7’

13-15’

3-5’

 3-5’

4- 5’


	1.HĐ Phần mở đầu

a) Nhận lớp

- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

b) Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,… 

- Trò chơi “Bật qua chướng ngại vật”

2. HĐ Phần cơ bản
a) Thực hiện nội dung bài học

* Kiến thức.

- Ôn Đội hình đội ngủ.Thể dục Rèn luyện tư thế cơ bản. Bài thể dục phát triển chung

* Luyện tập

Tập đồng loạt (2 lần)

- Hô khẩu lệnh 

- GV  quan sát, sửa sai cho HS

Tập theo tổ nhóm (4 lần)

- Yêu cầu Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

Thi đua giữa các tổ

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

b) Trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

c).Đánh giá kết quả học tập của học sinh:

  Qua năm học các em đã chuyển tải được hết các nội dung kiến thức trong  chương trình. Đa số có được tinh thần học tập tốt, tiếp thu bài học nhanh, có tính sáng tạo trong học tập,tính kỷ luật cao. Bên cạnh đó cũng có vài học sinh chậm tiếp thu, thực hiện các động tác còn chậm chạp, không theo khẩu lệnh.

*. Hoạt động nối tiếp

* Thả lỏng cơ toàn thân. 

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp

- HS khởi động.

- Tham gia chơi theo hướng dẫn GV

- HS tập luyện đồng loạt theo Gv.

- Tập luyện theo nhóm

- Từng tổ  lên  thi đua – trình diễn 
- Chơi theo đội hình vòng tròn

- HS thực hiện thả lỏng


	Giúp HS chậm:
Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 16 tháng 5 năm 2025
TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐÁNH GIÁ (tiết 8)
       
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhớ quy tắc chính tả c/k, g/ gh; làm đúng BT Điền vào chỗ trống: c hoặc k, g hay gh?

- Chép đúng câu văn. 

- Tập chép 6 dòng đầu bài thơ Gửi lời chào lớp Một, mắc không quá 1 lỗi. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


           * GV: Sách Tiếng Việt 2.

           * HS: Vở Luyện viết 1, tập hai.



III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	35’
	1 HĐ. Mở đầu

- Tổ chức trò chơi

2. HĐ Hình thành kiến thức

* Giới thiệu bài

3. HĐ Luyện tập thực hành

Phần B – Viết

- BT 2 (Tập chép: 6 dòng thơ đầu của bài Gửi lời chào lớp Một)

- GV nhắc HS cần viết đúng khổ thơ, cỡ chữ nhỏ.

- BT 3 (Viết lời chào tạm biệt và cảm ơn cô giáo (thầy giáo) lớp Một của em: GV hướng dẫn HS có thể viết 2 câu (1 câu chào, 1 câu cảm ơn). Cũng có thể viết 3 câu.

*. HĐ Củng cố và nối tiếp 

- Về nhà xem Phần B (Viết)

- Nhận xét, tuyên dương
	- Tham gia chơi

- Cả lớp đọc lại 6 dòng thơ; chú ý những từ các em dễ viết sai.

- Viết bài Vở Luyện viết 1, tập hai.

- HS tự sửa bài; đổi bài để chữa lỗi cho nhau. 

- HS lắng nghe và ghi nhớ
	Giúp HS chậm:
Đọc một số âm, vần, tiếng, câu theo khả năng của em.


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM (ĐỌC)
I. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (6 điểm) 

 GV cho học sinh bốc thăm đọc một đoạn trong các bài tập đọc dưới đây, sau đó trả lời 1 câu hỏi về nội dung của bài đọc theo yêu cầu của GV.

1.Đọc bài: "CHUỘT CON ĐÁNG YÊU" - Sách Tiếng Việt lớp 1,   Tập 2, trang 83.

2. Đọc bài: "THẦY GIÁO" - Sách Tiếng Việt  lớp 1,  Tập 2, trang 92.

3. Đọc bài: "SƠN CA, NAI VÀ ẾCH" - Sách Tiếng Việt  lớp 1, Tập 2, trang 101.

4. Đọc bài: "CÁI KẸO VÀ CON CÁNH CAM" - Sách Tiếng Việt  lớp 1, Tập 2, trang 119.

5. Đọc bài: "CUỘC THI KHÔNG THÀNH" - Sách Tiếng Việt  lớp 1, Tập 2, trang 128.

II. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (4 điểm) .

Đọc thầm bài

Gấu con ngoan ngoãn

Bác Voi tặng Gấu con một rổ lê. Gấu con cảm ơn bác Voi rồi chọn quả lê to nhất biếu ông nội, quả lê to thứ nhì biếu bố mẹ.

Gấu con chọn quả lê to thứ ba cho Gấu em. Gấu em thích quá , ôm lấy quả lê. Hai anh em cùng nhau vui vẻ cười vang khắp nhà.

(Theo báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh)
Dựa theo bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây

Câu 1: (1 điểm) Gấu con đã làm gì khi bác Voi  cho rổ lê?
A. Gấu con ăn luôn. 

B. Gấu con cảm ơn bác Voi.

C. Gấu con mang cất đi.

Câu 2: (1 điểm) Gấu con đã biếu ai quả lê to nhất?

A. Gấu em.

B. Bố mẹ.

C. Ông nội.

Câu 3: (1 điểm) Em có nhận xét gì về bạn Gấu con và viết  tiếp câu trả lời: ………………………………………………………………………………………….
Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết 1 đến 2 câu nói về tình cảm của em đối với gia đình của mình.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	CÁCH ĐÁNH GIÁ




BÀI KIỂM TRA ĐỌC

   PHẦN I: Đọc thành tiếng (6 điểm) 

Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói ở học kì II lớp 1. 

HS đọc một đoạn văn / bài ngắn (có dung lượng theo quy định của Chương trình Tiếng Việt 1) không có trong sách giáo khoa (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước)

+ HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.

Cách đánh giá, cho điểm:

+ Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc; phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt: 1 điểm


+ Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng): 1 điểm

+ Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm 

+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu (40 – 60 tiếng/1 phút): 1 điểm


+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1 điểm


+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

PHẦN II:  Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (4 điểm)   

Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc hiểu của học sinh theo quy định của Chương trình Tiếng Việt 1.

Cách đánh giá, cho điểm:

+ Điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối…): 1 điểm. 

+ Điểm tối đa cho mỗi câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu là câu hỏi ở mức 3): 1 điểm. 

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	Câu 4


	B
	C
	Học sinh viết tiếp được  câu phù hợp về nội dung.
	Học sinh viết được 1 đến 2 câu nói về tình cảm của em đối với gia đình mình.

	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm

	1 điểm



------------------------------------
TIẾNG VIỆT

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM (VIẾT)
I. Chính tả: Tập chép ( 6 điểm)
Hoa sen

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Bài tập chính tả: (4 điểm)

Bài tập 1. (1 điểm)  Điền vào chỗ trống chữ ng hoặc ngh
Chúng tôi thích thú ….. ắm những bức ảnh thầy giáo chụp chúng tôi. Trong ảnh, nhìn ai cũng vui và ngộ….ĩnh. Hôm ấy là…..ày tràn ….ập niềm vui.

Bài tập 2. (1 điểm)  Điền vào chỗ trống vần oan hoặc oăn: 

                  liên  h………..                               tóc  x………..

                  băn kh……….                               hoa x……….

Bài tập 3: (2 điểm)  Nối đúng 
	Đồng hồ
	
	đã chín.

	Quả na
	
	quyết tâm học hành.

	Chúng em
	
	hót líu lo.

	Chú chim
	
	kêu tích tắc.


CÁCH ĐÁNH GIÁ

BÀI KIỂM TRA VIẾT
I. Kiểm tra viết chính tả (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh) (6 điểm):

Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết chính tả của học sinh ở học kì II.

Nội dung kiểm tra: GV đọc cho HS cả lớp viết (Chính tả nghe – viết) một đoạn văn (hoặc thơ) có độ dài khoảng 30 – 35 chữ. Tùy theo trình độ HS, GV có thể cho HS chép một đoạn văn (đoạn thơ) với yêu cầu tương tự.

Thời gian kiểm tra: khoảng 15 phút
Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

+ Tốc độ đạt yêu cầu (30 - 35 chữ/15 phút): 2 điểm

+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ: 1 điểm

+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm 

+ Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

II. Kiểm tra (làm bài tập) chính tả và câu (4 điểm):

 Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ năng viết các chữ có vần khó, các chữ mở đầu bằng: c/k, g/gh, ng/ngh; khả năng nhận biết cách dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi; bước đầu biết đặt câu đơn giản về người và vật xung quanh theo gợi ý.

Thời gian kiểm tra: 20 – 25 phút 

Nội dung kiểm tra và cách chấm điểm: 

+ Bài tập về chính tả âm vần (một số hiện tượng chính tả bao gồm: các chữ có vần khó, các chữ mở đầu bằng: c/k, g/gh, ng/ngh): 2 điểm

+ Bài tập về câu (bài tập nối câu, dấu câu; hoặc bài tập viết câu đơn giản, trả lời câu hỏi về bản thân hoặc gia đình, trường học, cộng đồng,... về nội dung bức tranh / ảnh): 2 điểm
         1. (1 điểm) Điền đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

         2. (1 điểm) Điền đúng mỗi câu cho 0,25 điểm.

         3. (1 điểm) Nối đúng mỗi ý cho 0,5 điểm

	Đồng hồ
	
	đã chín.

	Quả na 
	
	quyết tâm học hành.

	Chúng em
	
	hót líu lo.

	Chú chim 
	
	kêu tích tắc.


---------------------------------------------
TOÁN

ÔN TẬP HỌC KỲ II
ĐỀ BÀI
Bài 1:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:(M1)

a. Số 55 đọc là:

          A. Năm năm       B. Năm mươi lăm        C. Lăm mươi năm           D. Lăm mươi lăm

           b. Số gồm 8 chục và 5 đơn vị là:

          A. 80                         B. 50                          C. 85                       D. 58

Bài 2:(1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:(M1)
           A. Một tuần lễ em đi học 7 ngày.

           B. Một tuần lễ em đi học 5 ngày.            

Bài 3:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:(M2)

a. Phép tính có kết quả là 35 là:

A. 76 - 35                 B. 76 - 53                     C. 23 + 32                  D. 15+ 20

b. Điền số vào ô trống cho phù hợp: 85 -          = 42

A. 61                         B. 34 
                   C. 43
                       D. 16
Bài 4:(1 điểm) (M1)

Hình vẽ bên có: 

…........ hình tam giác.                          
…....… chữ nhật                                               
Bài 5:(1 điểm) Viết vào chỗ chấm: (M1)

	a. Đọc số:
   89: ……………………………………....

  b. Viết số:
Bảy mươi tư: ……………………
	


Bài 6:(1 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2)
	 42 + 16
	89 - 23
	76 + 3
	98 - 7

	...........
	...........
	...........
	............

	...........
	...........
	...........
	............

	...........
	...........
	...........
	............


Bài 7:(1 điểm) Điền <, >, = ? (M2)    
	95  …  59
	  30 + 20  …... 50

	87  …  97
	 40 – 30  ....... 30


Bài 8:(1 điểm) Cho các số: 46; 30; 87; 15 : (M1)

a.  Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn  :........................................................

b. Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé :........................................................

Bài 9:(1 điểm) Cô giáo có 68 cái khẩu trang, cô giáo đã tặng cho các bạn học sinh 34 cái khẩu trang. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cái khẩu trang? (M3)

     
Bài 10:(1 điểm) (M3) 

 Với các số: 50, 24, 74 và các dấu + , - , = . Em hãy lập tất cả các phép tính đúng.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 CÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM

MÔN TOÁN

Bài 1:( 1 điểm) Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a. B                                           b. C

Bài 2:(1 điểm) Trả lời đúng mỗi ý được 0,5  điểm

a. S                                            b. Đ

Bài 3:(1 điểm) Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng được 0,5 điểm

             a. D                                 b. C

Bài 4:(1 điểm) 

Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm

                 6 hình tam giác                         2 hình chữ nhật                                              

Bài 5: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm
	a. Đọc số: 89: Tám mươi chín

b. Viết số: Bảy mươi tư: 74
	


Bài 6: (1 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi ý được 0,25 điểm

Bài 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm

Bài 8: (1 điểm)

 a. Sắp xếp đúng các số theo thứ tự từ bé đến lớn được 0,5 điểm: 15, 30, 46, 87

 b. Sắp xếp đúng các số theo thứ tự từ bé đến lớn được 0,5 điểm: 87, 46, 30, 15,

Bài 9: (1 điểm) 
Viết đúng phép tính được 0,5 điểm

Viết đúng câu trả lời được 0,5 điểm


Bài 10: Viết đúng  mỗi ý được 0,25 điểm

            Các phép tính đúng là: 50 + 24 = 74;  

                                                  24 + 50 = 74; 

                                                  74 – 24 = 50;  

                                                  74 – 50 = 24
---------------------------------------------


HĐTN

CHÁU NGOAN BÁC HỒ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT            
- Giúp HS phấn khởi và tự tin nhìn lại quá trình rèn luyện của mình sau một năm học đầu tiên ở trường tiểu học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
          * GV: - Nội dung tiết sinh hoạt
                     - Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

          * HS: - Kết quả học tập, rèn luyện của từng tổ trong tuần.
             III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- Tổ chức trò chơi

- Giới thiệu bài
2. Luyện tập, trải nghiệm
* Nhận xét trong tuần 35
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học
* Tuyên dương

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
- Thực hiện đúng cách phòng chống dịch covi19 và thông điệp 5k của Bộ y tế

3. Vận dụng, trải nghiệm
* Cháu ngoan Bác Hồ

- Yêu cầu HS nêu lên cảm xúc của mình, lời hứa với Bác kính yêu về những việc làm cụ thể trong năm học tới để luôn xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.

- Kết thúc hoạt động, cả lớp hát bài Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh (Sáng tác: Phạm Tuyên)
	 

- Hát

- Lắng nghe
- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Từng cặp HS chia sẻ với nhau về tấm giấy chứng nhận đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
- Cả lớp hát bài Ai yêu nhi đồng bằng BÁc Hồ Chí Minh

	*. Củng cố và nối tiếp
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Về nhà chia sẻ với người thân về những việc làm tốt mình đã làm được.


      IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=





Phép tính:





Trả lời: Cô giáo còn lại                          cái khẩu trang.











68





34





34





-





=





Phép tính:





Trả lời: Cô giáo còn lại     34                   cái khẩu trang.
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